Xuất khẩu của Việt Nam sang CH Xê-nê-gan năm 2009
	Tên sản phẩm
	
	Số lượng
	Trị giá (USD)

	1/ Gạo
	Tấn
	63 950
	91 795 678

	2/ Sản phẩm dệt may
	
	0
	5 701 732

	3/ Linh kiện phụ tùng xe máy
	
	
	3 426 229

	4/ Hàng hoá khác
	
	
	2 252 008

	5/ Sắt thép các loại
	Tấn
	418
	480 855

	6/ Hạt tiêu
	Tấn
	28
	448 905

	7/ Sản phẩm sắn
	Tấn
	400
	174 876

	8/ Sản phẩm từ cao su


	
	
	62 545



	Tổng

	
	
	104 342 829



Nhập khẩu của Việt Nam từ CH Xê-nê-gan năm 2009
	Tên sản phẩm
	
	Số lượng
	Trị giá (USD)

	1/ Sắt thép phế liệu
	Tấn
	872
	4 310 956

	2/ Bông các loại
	Tấn
	400
	580 000

	3/ Gỗ & sản phẩm gỗ
	
	0
	114 527

	4/ Chất dẻo nguyên liệu
	Tấn
	74
	80 685

	5/ Hàng hoá khác
	
	0
	1 365

	Tổng

	
	
	5 087 533



                                    Nguồn : Tổng cục Hải quan Việt Nam
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